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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Lương Tiến Nam 09/10/2004 Tổ 1, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại TH 035204001079 

002 Anh Bùi Huy Phan Nam 10/10/2003 16 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203021706 

003 Anh Bùi Thế Nam 13/02/2004 Thôn Hợp Nhất, X. Thanh Tân, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204013702 

004 Anh Cao Tuấn Nam 16/11/2004 Khoa Trường, X. Tùng Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038204028157 

005 Anh Đoàn Kim Nữ 08/09/2005 Thôn Hòa Bình, X. Tam Quang, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305007888 

006 Anh Lê Hoàng Nam 22/10/2005 Bặt Chùa, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019575 

007 Anh Lê Quốc Nam 16/08/2005 Tdp Tân An, Phong Sơn, TT. Phong 

Sơn, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205009475 

008 Anh Lý Quyền Nam 23/07/2002 Xóm Dưng, X. Hiền Lương, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại TH 017202006171 

009 Anh Nguyễn Hà Phương Nữ 21/09/2004 Tổ 5, P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K43/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034304000701 

010 Anh Nguyễn Hữu Đức Nam 20/07/2005 Phù Nội, TT. Thanh Miện, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205004246 

011 Anh Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 01/02/2004 Số 73 Lò Sũ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001304001389 

012 Anh Nguyễn Trọng Đức Nam 08/05/2005 P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, T. Bắc 

Giang 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205011966 
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013 Anh Nguyễn Tuấn Nam 18/03/2003 Thôn Thượng, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203034308 

014 Anh Nguyễn Văn Việt Nam 13/09/2005 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205002383 

015 Anh Trần Mai Nữ 30/07/2005 Thôn Đình Cao, X. Đình Cao, H. Phù 

Cừ, T. Hưng Yên 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305001973 

016 Anh Vương Kỳ Nam 24/06/2004 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Cồn, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010988 

017 Ánh Nguyễn Thị Nữ 29/01/1998 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024198005133 

018 Ánh Trần Ngọc Nữ 06/02/2002 Đội 8, X. Nghĩa Phong, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302000643 

019 Bắc Nguyễn Nam Nam 24/06/2005 Xuân Trù, X. Xuân Đình, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205048787 

020 Ban Ngô Thị Nữ 19/09/2005 Đông Lâm, X. Hương Lâm, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 024305006601 

021 Bằng Hoàng Công Nam 02/04/2005 Tổ 16, TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên, T. 

Hà Giang 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 033205008511 

022 Bình Khương Văn Nam 29/02/1992 Thôn 1 Nga Phượng, TT. Nga Sơn, H. 

Nga Sơn, T. Thanh Hóa 
X B2 010206097656 07/10/2020 A1K57/20

23 
A1 Sát hạch H 038092018051 

023 Cảnh Hà Văn Nam 04/04/1992 Phương Thượng 1, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035092014209 

024 Cảnh Nguyễn Đức Nam 25/11/2003 Đại Thắng, X. Hoàng Lương, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203006498 

025 Chi Phạm Yến Nữ 14/08/2004 Tổ Dân Phố 3, P. Trung Sơn Trầm, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040503 

026 Cường Lê Văn Nam 31/08/2005 Thôn An Hộ, X. Quang Trung, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205005884 

027 Cường Nguyễn Tiến Nam 22/10/2004 Thạch Lỗi, X. Thanh Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001204043205 

028 Cường Phạm Quốc Nam 20/12/2004 Tổ 13, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012688 
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029 Dần Mai Văn Nam 04/04/1992 Thôn Khôn Duy, X. Mỹ Lương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092010034 

030 Đăng Nguyễn Hải Nam 23/10/2004 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Trạm Tấu, H. 

Trạm Tấu, T. Yên Bái 
X A1K52/20

23 
A1 SH lại TH 015204000228 

031 Đao Đinh Văn Nam 23/11/1991 Thôn Minh Thượng, X. Phúc Khánh, H. 

Yên Lập, T. Phú Thọ 

X B2 010236075963 25/10/2023 A1K57/20

23 
A1 Sát hạch H 025091001304 

032 Đạt Hoàng Đức Nam 08/07/1983 Xóm Na Lữ, X. Hoàng Tung, H. Hòa 

An, T. Cao Bằng 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004083007149 

033 Diệm Vũ Văn Nam 21/11/2004 Xóm Đồng Nhân, X. Nghĩa Lạc, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000744 

034 Dinh Hoàng Văn Nam 29/08/1998 Xóm 13, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại TH 036098003475 

035 Độ Nguyễn Đình Nam 28/09/2003 Hiệp Lực, X. Xuân Thiên, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203024568 

036 Độ Trần Minh Nam 14/08/2005 X. Hưng Đạo, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205002258 

037 Đông Khương Viết Nam 28/09/2004 Tdo Số 3, TT. Thắng, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204008095 

038 Đức Đặng Anh Dương Nam 07/08/2005 Thôn Bắc Thịnh, X. Thái Hà, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009798 

039 Đức Lê Anh Nam 22/11/2005 Khu Lạng Thị ,Phùng Nguyên, TT. Lâm 

Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009111 

040 Đức Phùng Tuyến Nam 30/09/2003 Thôn 1, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203051818 

041 Dung Hoàng Thị Kim Nữ 01/11/2004 Thôn Vân Sa 2, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304049354 

042 Dung Nguyễn Thùy Nữ 09/06/2003 Tdp Xuân Trung, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303007582 

043 Dũng Phạm Văn Tiến Nam 05/09/2004 Buôn Cuôr, X. Ea M'DRóh, H. Cư 

M'gar, T. Đắk Lắk 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066204000485 
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044 Dương Nguyễn Minh Nam 19/12/2004 Tdp Na Quang 3, TT. Bắc Hà, H. Bắc 

Hà, T. Lào Cai 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204007661 

045 Dương Trương Hồng Nam 16/04/2005 Thôn Úc Lý, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205029765 

046 Duy Hà Ngọc Nam 01/06/2004 X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại TH 024204012333 

047 Duy Nguyễn Khánh Nam 05/10/2005 Thiện Vịnh, X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 036205005467 

048 Duy Nguyễn Sơn Nam 27/10/2003 Tdp Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022333 

049 Duy Phan Văn Nam 14/10/2005 Thôn Đông, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025479 

050 Duyên Nguyễn Thị Hương Nữ 25/11/2001 Thôn Tất Hạ, X. Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008904 

051 Giang Nguyễn Văn Nam 08/04/1993 X. Giao Hương, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 163258304 

052 Hà Nguyễn Vân Nữ 17/04/2004 Tổ 12, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020944 

053 Hằng Hoàng Thị Thanh Nữ 20/10/2001 Thường Xuyên, X. Đại Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079301029140 

054 Hằng Phan Thanh Nữ 23/09/2005 P. Trung Lương, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà 

Tĩnh 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305009747 

055 Hậu Ong Thế Nam 22/10/2005 Đông Sơn, X. Đông Hưng, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 024205015323 

056 Hiền Đỗ Thị Thu Nữ 22/12/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032726 

057 Hiển Đàm Duy Nam 19/06/2003 Xuân Đoài, X. Phù Linh, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203037493 

058 Hiển Vũ Văn Nam 11/10/2005 Thôn Văn Hòa, X. Hữu Bằng, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 
X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 031205006292 

059 Hiện Bùi Thị Nữ 30/08/2000 Xóm Nghìa, X. Cuối Hạ, H. Kim Bôi, 

T. Hòa Bình 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300006008 
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060 Hiếu Đào Minh Trung Nam 21/07/2005 Tổ Dân Phố Chợ, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 010234079732 06/11/2023 A1K57/20

23 
A1 Sát hạch H 001205003366 

061 Hiếu Nguyễn Minh Nam 01/05/2004 23 Ngõ 4, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001598 

062 Hiếu Tống Xuân Nam 28/11/2005 Nam Thôn, X. Hà Tân, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205015598 

063 Hoa Trương Thị Phương Nữ 27/05/2001 Cấp Tiến, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001301021190 

064 Hòa Trần Việt Nam 13/02/2005 Thôn Gia, X. Hoàng Lâu, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205007577 

065 Hoan Trần Ngọc Nam 13/02/2002 Xóm 5, X. Hải Phương, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202012297 

066 Hoàng Bùi Đăng Nam 05/09/2005 Thôn Tam Đa, X. Lãng Công, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205005002 

067 Hoàng Lê Việt Nam 16/03/2005 Xóm Tân Lý Tú Lý, TT. Đà Bắc, H. Đà 

Bắc, T. Hòa Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205004732 

068 Hoàng Nguyễn Huy Nam 05/10/2005 Thôn Cổ Chất, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007511 

069 Hoàng Nguyễn Việt Nam 21/01/2001 Tổ 6, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007296 

070 Hoàng Trần Minh Nam 18/10/2005 Xóm 15, X. Giao Long, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005543 

071 Hoàng Viên Đình Nam 08/08/2005 Thôn 8, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205016677 

072 Hồng Chu Thị Phương Nữ 01/09/2000 Đồng Bảng, X. Đồng Thái, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300033688 

073 Hồng Vũ Văn Nam 22/11/1998 Thôn Ngạm Khét, X. Cao Thượng, H. 

Ba Bể, T. Bắc Kạn 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006098003818 

074 Huân Nguyễn Hữu Nam 02/02/2003 Thôn Cự Xá, X. Liêm Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004437 

075 Huấn Đinh Trần Nam 09/10/2005 Thôn Lang Ca, X. Yên Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004080 
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076 Hùng Chu Đức Phi Nam 01/09/2003 Tdp Số 2, TT. Kép, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203013263 

077 Hùng Lê Duy Nam 09/03/2005 P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, T. 

Tuyên Quang 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205008396 

078 Hùng Nguyễn Thế Nam 06/03/2000 Tổ 13 Vĩnh Điềm- Thượng, X. Vĩnh 

Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056200011684 

079 Hùng Nguyễn Tiến Nam 23/02/2004 Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001204005859 

080 Hưng Kiều Tuấn Nam 03/09/2005 Khu Đồng Tâm, X. Đồng Tâm, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205004312 

081 Hưng Nguyễn Thế Nam 21/08/2005 Thụy Hà, X. Bắc Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008890 

082 Hưng Trịnh Quốc Nam 15/07/2005 Thôn Me, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001789 

083 Hương Bùi Mai Nữ 20/06/2005 Thôn Đội 2, X. Hưng Công, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305006106 

084 Hường Nguyễn Thúy Nữ 21/09/2005 Xóm 7, X. Nghĩa An, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305013161 

085 Hường Vi Thúy Nữ 11/11/2005 Đá Cối, X. Giáo Liêm, H. Sơn Động, T. 

Bắc Giang 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305002097 

086 Hưởng Quảng Văn Nam 15/05/1999 Bản Mồng Nọi, X. Liệp Tè, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014099012049 

087 Huy Nguyễn Hoàng Nam 16/08/2005 Tư Sản, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021751 

088 Huy Nguyễn Quang Nam 28/06/2005 Giao Tự, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008461 

089 Huy Nguyễn Quang Nam 30/10/2005 Phù Sa, X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004622 

090 Huy Tống Nam 05/09/2005 Thôn Nguyên Tiến, X. Thiệu Nguyên, 

H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205019221 
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091 Huyền Nguyễn Thị Nữ 05/05/1998 Thôn 1, X. Hòa Bắc, H. Di Linh, T. 

Lâm Đồng 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068198009741 

092 Huynh Bé Xuân Nam 01/11/2003 Thôn Phúc Hạ, X. Tùng Bá, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203007824 

093 Huỳnh Bùi Bá Nam 07/06/1999 Bãi Chạo, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113731730 

094 Khánh Nguyễn Đình Nam 26/06/2001 Thôn Tân Lập, X. Noong Hẹt, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011201003987 

095 Kiên Nguyễn Đức Nam 03/10/2003 Thôn 6 Thượng Vỹ, X. Nhân Chính, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004645 

096 Kiên Trần Trung Nam 05/01/2003 Xóm 12, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013126 

097 Lan Hoàng Thị Ngọc Nữ 14/11/2004 Làng Grôn, X. Ia Kriêng, H. Đức Cơ, T. 

Gia Lai 

X A1K47/20

23 
A1 SH lại TH 064304013506 

098 Liên Đoàn Thị Nữ 28/10/2005 Thôn 4, X. Hòa Bình, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305011074 

099 Linh Bùi Tuấn Nam 26/10/2005 Tổ Dân Phố 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021128 

100 Linh Phạm Thị Thùy Nữ 23/07/2005 Khu 2, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305001152 

101 Linh Phạm Thùy Nữ 07/06/2000 Thôn Yên Vĩnh, X. Kim Chung, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300000296 

102 Linh Trịnh Gia Nam 02/09/2005 Ái Thôn, X. Định Hải, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K47/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038205021216 

103 Lô Đặng Phao Nam 13/03/2005 Ccoor Điển, X. Hải Bối, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042549 

104 Ly Nguyễn Hương Nữ 22/08/2002 Khu 7, TT. Than Uyên, H. Than Uyên, 

T. Lai Châu 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012302003150 

105 Minh Lê Thị Ngọc Nữ 16/07/2004 Thôn Lê Lợi, X. Vũ Lăng, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K47/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034304005138 

106 Minh Sùng A Nam 29/05/2004 Bản Thẩm Táng, X. Pú Xi, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204006634 

7/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

107 My Lê Diễm Nữ 18/09/2002 Số 6 Ngách 93 Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013550 

108 Nam Nguyễn Văn Nam 15/04/2003 Tổ 76 Khu 7, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203000461 

109 Ngân Ngô Thị Diệu Nữ 17/12/2004 X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002484 

110 Nguyên Hoàng Bình Nam 26/08/2002 Thôn Nà Vường, X. Mông Ân, H. Bình 

Gia, T. Lạng Sơn 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020202004706 

111 Nhi Vương Khánh Nữ 08/12/1999 Tdp Nguyên Xá 2, P. Minh Khai, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199017162 

112 Như Cao Ngọc Quỳnh Nữ 04/12/2005 36/17 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079305010931 

113 Như Mai Tâm Nữ 11/09/2005 Tổ Dân Phố Số 4, P. Xuân Phương, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025782 

114 Phát Đặng Hồng Nam 23/01/2004 Thôn 1 Cát Lại, X. Bình Nghĩa, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003106 

115 Quân Ngô Phan Nam 02/02/2005 Căn Hộ 1906-Ct2 Nàng Hương, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000332 

116 Quân Nguyễn Hồ Anh Nam 06/08/2005 Tổ 23 Khu 5 Ấp 8, X. An Phước, H. 

Long Thành, T. Đồng Nai 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075205021131 

117 Quang Bùi Minh Nam 27/09/2005 Khu 15, X. Vực Trường, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205010521 

118 Quang Nguyễn Văn Nam 11/11/2005 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038491 

119 Quốc Nguyễn Đình Nam 13/06/2003 Gia Lương, X. Việt Hùng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021207 

120 Sơn Nguyễn Hồng Nam 27/02/2002 Khu Mai Hòa, P. Đông Mai, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202004130 

121 Sử Đào Quảng Nam 12/04/2004 Thôn Hưng Xá, X. Yên Phong, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009509 
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122 Tâm Lô Thị Nữ 11/04/1993 Thôn Đoài, X. Tàm Xá, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040193043304 

123 Thái Nguyễn Thành Nam 29/10/2005 Tdp Số 2 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại TH 001205025870 

124 Thao Bùi Hà Nam 30/09/2001 Xóm Cuối, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011186 

125 Thảo Hoàng Thị Phương Nữ 04/02/2002 Thôn Vũ Đông, X. Hồng Lĩnh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008186 

126 Thế Lò Quang Nam 16/09/2004 Bản Mường Nưa, X. Mường Lầm, H. 

Sông Mã, T. Sơn La 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204001965 

127 Thuần Nguyễn Ngọc Nữ 16/08/2005 11 Phan Bội Châu, P. Thạch Thang, Q. 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034305013308 

128 Thục Hoàng Văn Nam 01/04/2004 Thôn Thẳm Sáng, X. Hoàng Văn Thụ, 

H. Bình Gia, T. Lạng Sơn 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204008224 

129 Thương Nguyễn Thị Thu Nữ 25/11/2004 Khu Đình, X. Thạch Khóan, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004359 

130 Thủy Đỗ Thu Nữ 23/02/2004 Thôn Tảo Khê, X. Tảo Dương Văn, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043020 

131 Tiên Lê Đình Nam 30/10/2005 X. Giao Tiến, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205009096 

132 Tiến Nguyễn Minh Nam 13/05/2003 Đoàn Thượng, X. Bảo Khê, TP. Hưng 

Yên, T. Hưng Yên 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203005954 

133 Tính Bạch Công Nam 01/09/2001 Xóm Nèo , Xuân Thủy, X. Kim Bôi, H. 

Kim Bôi, T. Hòa Bình 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201004574 

134 Toàn Nguyễn Xuân Nam 08/12/2001 Thôn Việt Tiến, X. Hương Gián, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201005749 

135 Trang Nguyễn Huyền Nữ 04/01/2005 46 Nam Ngư, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001305001530 

136 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 12/12/2004 Kim Bông, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038082 

137 Trang Nguyễn Thị Yến Nữ 15/11/2005 Tdp Viên 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013253 
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138 Trọng Bùi Đức Nam 09/02/2005 Thôn 3, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205043436 

139 Trường Cao Xuân Nam Nam 02/03/1999 Thôn Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099011526 

140 Tú Đinh Anh Nam 11/09/2004 Thôn Đồng Tha, X. Phúc An, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 015204001667 

141 Tú Đinh Minh Nam 03/08/2005 Xóm 2, X. Xuân Kiên, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205011567 

142 Tú Phạm Anh Nam 08/01/2000 Tổ 2, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200010995 

143 Tuấn Trần Minh Nam 09/04/2005 Cẩm Bảo, X. Cẩm Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205050191 

144 Việt Đỗ Anh Nam 12/11/2002 Dương Cước, X. Hồng Thái, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K58/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205000848 

145 Việt Nguyễn Đức Nam 26/03/1995 Xóm Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lại (L+H) 017406726 

146 Vinh Bùi Đoàn Quang Nam 31/01/2005 Tdp Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K47/20

23 
A1 SH lại (L+H) 066205002661 

147 Vũ Bùi Công Nam 04/12/1996 Thôn 1, X. Đại Hòa, H. Đại Lộc, T. 

Quảng Nam 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 049096017001 

148 Vụ Ngô Văn Nam 15/04/2003 Thôn Tam Bình, X. Cư Klông, H. 

Krông Năng, T. Đắk Lắk 
X A1K36/20

23 
A1 SH lại TH 027203008028 

149 Vững Nguyễn Đình Nam 09/10/2005 Tdp Số 14, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205015371 

150 Yến Trần Ngọc Nữ 27/02/2001 Cụm 2, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301012609 
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